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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong  

trường tiểu học Ngô Gia Tự, năm học 2024 - 2025 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ 

sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Điều 11, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

Căn cứ Công văn số 565/PGDĐT ngày 13/9/2023 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn dẫn quản lý, lựa chọn sách tham khảo, sách bào tập sử 

dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2023- 2024; 

Theo đề nghị của Hội đồng lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo của nhà 

trường năm học 2024 - 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục xuất bản phẩm tham 

khảo sử dụng trong trường tiểu học Ngô Gia Tự, năm học 2024 - 2025. 

Điều 2. Cán bộ quản lý và giáo viên trường tiểu học Ngô Gia Tự có trách 

nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về danh mục xuất bản phẩm tham khảo 

cho học sinh và cha mẹ học sinh; sử dụng xuất bản phẩm tham theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường tiểu học Ngô Gia Tự và các tổ 

chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

 

  

                       HIỆU TRƯỞNG 

                    
 

 

 

 

    

Trần Đăng Quân 



DANH MỤC 

Xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong trường tiểu học Ngô Gia Tự 

Năm học 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-NGT ngày          tháng 9  năm 2024 

 của Hiệu trưởng trường TH Ngô Gia Tự) 
 

Khối Môn 
Xuất bản phẩm tham khảo đề xuất, lựa chọn sử dụng Ghi 

chú Tên xuất bản phẩm tham khảo Tác giả/Nhà xuất bản 

1 

 

Tiếng 

Việt 
Vở bài tập Tiếng Việt 1 – Tập 1, 2 Bùi Mạnh Hùng 

 

TN-XH Vở bài tập TN- XH 1 Đỗ Xuân Hội  

MT Vở bài tập MT 1 Nguyễn Xuân Tiên  

Âm Nhạc Vở bài tập Âm Nhạc 1 Hồ Ngọc Khải  

Đ Đ Vở bài tập Đạo Đức 1 Trần Thanh Bình  

Toán Vở bài tập Toán 1 – Tập 1,2  Trần Nam Dũng  

 

Giáo dục an toàn giao thông lớp 1  Bộ Giáo dục và Đào tạo   

Hướng dẫn phòng tránh đuối nước (dành cho học 

sinh tiểu học) 

Nguyễn Hữu Hợp (Chủ 

biên) 
 

Hướng dẫn phòng chống xâm hại (dành cho học 

sinh tiểu học) 

Vũ Thu Hương - Vũ Thị 

Lan Anh  
 

 

 

2 

Tiếng 

Việt 
Vở bài tập Tiếng Việt 2 – Tập 2 Trần Thị Hiền Lương  

Toán Vở bài tập Toán 2 – Tập 1,2 Lê Anh Vinh  

 
Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa (Tài liệu 

dùng cho HSTH) 
Nhà XB Đà Nẵng  

 

 

 

 

 

 

3 

Tiếng 

Việt 

BT củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra 

Tiếng Việt 3- Tập 1, 2 

Trịnh Đình Dựng - 

Nguyễn Đức Hùng 
 

Toán 
BT củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra 

Toán 3 - Tập 1, 2 

Trần Thúy Ngà - Nguyễn 

Thị Bình 
 

 

Giáo dục an toàn giao thông lớp 3  Bộ Giáo dục và Đào tạo   

Hướng dẫn phòng tránh đuối nước (dành cho học 

sinh tiểu học) 

Nguyễn Hữu Hợp (Chủ 

biên) 
 

Hướng dẫn phòng chống xâm hại (dành cho học 

sinh tiểu học) 

Vũ Thu Hương - Vũ Thị 

Lan Anh  
 

4 

Tiếng 

Việt 
 Vở BT Tiếng Việt 4- Tập 1 Trần Thị Hiền Lương  

Địa Lí Vở BT Địa Lí 4 Nguyễn My Lê  



Khối Môn 
Xuất bản phẩm tham khảo đề xuất, lựa chọn sử dụng Ghi 

chú Tên xuất bản phẩm tham khảo Tác giả/Nhà xuất bản 

MT Vở BT Mĩ Thuật 4 Nguyễn Tuấn Cường  

Tin Học  Vở BT Tin Học 4 Hoàng Thị Mai  

Toán Vở BT Toán 4 - Tập 1 Lê Anh Vinh  

 

Giáo dục an toàn giao thông lớp 4  Bộ Giáo dục và Đào tạo   

Hướng dẫn phòng tránh đuối nước (dành cho học 

sinh tiểu học) 

Nguyễn Hữu Hợp (Chủ 

biên) 
 

Hướng dẫn phòng chống xâm hại (dành cho học 

sinh tiểu học) 

Vũ Thu Hương - Vũ Thị 

Lan Anh  
 

Giáo dục kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 4  Bộ Giáo dục và Đào tạo  

5 

Tiếng 

Việt 

BT củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra 

tiếng việt 5- Tập 1, 2 

Trịnh Đình Dựng - 

Nguyễn Đức Hùng 
 

Toán 
BT củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra 

toán 5 - Tập 1,2 

Trần Thúy Ngà - Nguyễn 

Thị Bình 
 

Tài liệu 

tích hợp 

Tài liệu 

tích hợp 

Thực hành kĩ năng sống dành cho HS lớp 5  Bộ Giáo dục và Đào tạo   

Giáo dục an toàn giao thông lớp 5  Bộ Giáo dục và Đào tạo   

Hướng dẫn phòng tránh đuối nước (dành cho học 

sinh tiểu học) 

Nguyễn Hữu Hợp (Chủ 

biên) 
 

Hướng dẫn phòng chống xâm hại (dành cho học 

sinh tiểu học) 

Vũ Thu Hương - Vũ Thị 

Lan Anh  
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